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Huyện Cần Giờ

Huyện Nhà Bè
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Huyện Hóc Môn

Huyện Cú Chi
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Quận Tân Bình

Quận Bình Thạnh
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Quận Phú Nhuận

Quận 12

Quận 11

Quận 10
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Quận 7
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Quận 5

Quận 4

Quận 3
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TỒNG SÓ

Tên đơn vị

669.665

590.549

1.360.674

1.423.661

1.731.739

¿18 600 I

1.142.296

977.474

809.269

556.918

1.317.687

306.050

1.027.053

761.497

512.901

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
842.850

984.296

357.239

817.185

595.022

453.220

294.805

296.172

2.033

1

18.840.072

Tổng số

668.552

589.520

1.359.121

1.422.096

1.730.671

1.008.269

1.140.752

976.425

808.220

555.342

1.316.136

OJ o © o

1.025.498

760.451

511.859

841.309

983.243

356.204

816.144

593.985

452.169

292.764

295.141

¿

18.808.881

Bổ sung cân 
đối ngân sách

1.113

1.029

1.565

890 I

1.548

1.544

1.049

1.049

1.576

£

1.040

1.555

1.046

1.042

1.541

1.053

1.035

1.041

1.037

ISO I

2.041

1.031

2.033

31.191

Tổng số Vốn ngoài 
nước

Dư toán
Bô sung CC

Gôm

1.113

1.029

1.553

1.565

890 I

1.548

1.544

1.049

1.049

1.576

1.551

1.040

1.555

1.046

1.042

1.541

1.053

1.035

1.041

1.037

1.051

2.041

KOI

2.033

31.191

Vốn trong 
nước

Vốn đầu tư  
để thực hiện 
các CTMT, 

nhiệm vụ

3 •c c’

000 I

000 ỉ

1.500

1.500

000 I

oos I

1.500

1.000

000 I

1.500

oos I

1.000

1.500
000 I

000 ỉ

1.500

000 I

0001

000 I

000 I

000 l

© o o

000 I

2.000

30.000

Vốn sự 
nghiệp thực 
hiện các chế 

độ, chính 
sách

_

29

53

65

00

48

44

49

49

76
-t- ©

55

46

42

■u

53

35

37

U)

33

1.191

Vốn thục 
hiện các 

CTMT quốc 
gia

s

1.163.157

762.422

2.495.742

1.806.246

2.421.563

1.156.347

1.107.730

908.055

772.296

581.201

1.316.160

338.906

1.367.676

788.805

454.583

798.181

937.536

356.664

744.221

577.572

434.278

297.948

275.035

36.585

21.898.909

Tổng số

0

624.069

520.215

1.240.474

1.285.286

1.552.049

891.130

Z6e 9£0 I

845.193

689.655

443.366

1.181.286

250,198

892.494

671.873

405.037

751.872

843.771

305.396

710.184

501.494

401.874

225.731

229.802

16.498.841

Bổ sung cân 
đổi ngân sách

10

539.088

242.207

1.255.268

520.960

869.514

265.217

71.338

62.862

82.641

137.835

134.874

88,708

475.182

116.932

49.546

46.309

93.765

51.268

34.037

76.078

32.404

72.217

45.233

36.585

5.400.068
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Vốn ngoài 
nước

n

Quyêt toán
Bô sung CI

Gôm

539.088

242.207

1.255.268

520.960

869.514

265.217

71.338

62.862

82.641

137.835

134.874

88.708

475.182

116.932

49.546

46.309

93.765

51.268

34.037

ƠN O 30

32.404

LMIL

45.233

36.585

5.400.068

vốn trong 
nước

n

Ï muc tiêu

Vốn đầu tư  
để thực hiện 
các CTM T, 

nhiệm vụ

14

538.975

242.178

1.255.215

520.895

869.446

265.169

71.294

62.813

82.592

137.759

134.823

89988

475.127

116.886

49.504

46.268

93.712

51.233

33.996

76.041

32.353

72.176

45.202

36.552

5.398.877

Vốn sự 
nghiệp thực 
hiện các chế 

độ,chính 
sách

15

_

29

53

65

O'

44

49

49

76

40

55

46

42

53

35

■t.

37

1*
■e».

33

1.191

Vốn thực 
hiện các 

CTMT quốc 
gia

16

129

183

127

140

-

97

93

95

104

100

111

-
-

89

95

95

100

97

96

©

93

008 1
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Tổng số

17=9/1

vo

88

vo

90

90

vo

87

85

06

82

87

»

79

86

87

90 i-
00 VÕ

77

78

88

Bô sung 
cân đối 

ngân 
sách

18=10/2

1 48.436

23.538

80.829

33.288

81.415

17.133

4.620

5.993

7.878

8.746

9698

8.530

30.558

vO

4.755

3.005

8.905

4.953

3.270

7.336

3.083

3.538

4.387

008 I

17.313

Tổng số

19=11/3

Vốn
ngoài
nước

20=12/4

Vì ©

?
 

1

-U u>

23.538

80.829

33.288

81.415

17.133

4.620

5.993

7.878

00 ơs

9698

8.530

30.558

11.179

4.755

3.005

8.905

4.953

3.270

7.336

3.083

3.538

4.387

008 Ị

17.313

Vốn
trong
nước

21=13/5

1 
g

.ỉ
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¿
s tra n ) muc tiêu

Vốn 
đầu tư 
để thực 
hiện các 
CTMT, 
nhiệm vụ

22=14/6

1 53.898

24.218

90 'ơn 90

34.726

86.945

17.678

4.753

6.281

8.259

9.184

8.988

8.867

u> ƠN

11 689

4.950

3.085

9.371

5.123

3.400

7.604

3.235

609£

4.520

I 828

17.996

Vôn sự 
nghiệp 
thục 

hiện các 
chế độ, 
chính 
sách 

23=15/7
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©
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001

001

100

001

o
o

001
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g

100

100

100

001

100

100

o

100

Vốn 
thực 

hiện các 
CTMT 
quốc gia

24=16/8
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